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THƯƠNG HIỆU RIÊNG 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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Kể từ khi thành lập tại Pháp vào năm 1978, 
Délifrance đã phát triển các sản phẩm bánh mì, 
bánh nghìn lớp, bánh ngọt và món mặn cho các nhà 
cung cấp dịch vụ thực phẩm, thợ làm bánh và nhà 
bán lẻ ở 100 quốc gia trên thế giới.

Được thúc đẩy bởi niềm đam mê làm bánh, chúng tôi 
sử dụng kỹ thuật thủ công truyền thống để làm bánh 
với tiêu chuẩn chính xác của chúng tôi về hương vị 
và chất lượng, chúng tôi giúp khách hàng trên khắp 
thế giới thu hút, thỏa mãn và làm hài lòng người tiêu 
dùng vào từng thời điểm trong ngày.

BUTTER CROISSANT 70G
409484
Quy cách: 25 cái/thùng

BUTTER CROISSANT 30G
409494
Quy cách: 80 cái/thùng

SULTANA BUTTER 
SWIRL 90G 
409493
Quy cách: 25 cái/thùng

CHOCOLATE BUTTER 
CROISSANT 70G 
409491
Quy cách: 30 cái/thùng

ViennoiserieFrozen

THƠM NGON CUỘC SỐNG MỖI NGÀY

Đông lạnh
Frozen
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Công ty ChoiChew đã hoạt động kinh doanh kem ốc 
quế trong hơn 35 năm. Chúng tôi phục vụ kem ốc 
quế chất lượng tốt nhất tại thị trường Thái Lan kể từ 
năm 1982. Sản phẩm của chúng tôi cũng được chứng 
nhận bởi GMP, HACCP, BRC, v.v.

Chúng tôi tin rằng khách hàng mong muốn điều tốt 
nhất. Với niềm tin, Choi Chew không ngừng nâng cao 
chất lượng cũng như tạo dựng mối quan hệ tin cậy 
với các khách hàng thân yêu, để mang đến thị 
trường những sản phẩm kem ốc quế và bánh mì 
được coi là “ngon nhất”.

CHÚNG TÔI NƯỚNG ĐỂ CÓ QUY TRÌNH 
CHẾ BIẾN BÁNH ỐC QUẾ TUYỆT VỜI NHẤT

BÁNH ỐC QUẾ CHOICHEW 1100G
VANI | SOCOLA | ATISO
416787 | 416788 | 416789

Packing: 60 cái/thùng

Waffle
Cone

Khô mát
Ambient
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GRAND’OR PHÔ MAI DANISH BLUE 100G 
322928

GRAND’OR PHÔ MAI KHỐI DANABLU 
353570

GRAND’OR PHÔ MAI MOZZARELLA
200G | KG
259472 | 248838

GRAND’OR PHÔ MAI KHỐI CHEEDA MÀU
248836

GRAND’OR PHÔ MAI MIỀNG CHEDDA 200G
TRẮNG | MÀU
259473 | 259474

GRAND’OR PHÔ MAI XÔNG KHÓI 200G
170498

GRAND’OR PHÔ MAI KHỐI EMMENTALER
248837

GRAND’OR PHÔ MAI KHỐI GOUDA
248838

Tủ mát
Cold



CHEESE
P H Ô  M A I

D
A

IR
Y

K
E

M
 S

Ữ
A

ANCHOR PHÔ MAI KEM 1L
6686

ANCHOR PHÔ MAI MOZZARELLA BÀO 2KG
404819

ANCHOR PHÔ MAI MOZZARELLA NGUYÊN KHỐI 5KG
6688

ANCHOR PHÔ MAI CHEDDA NGUYÊN KHỐI 2KG
6689

PAYSAN BRETON EMMENTAL 220G
352610

PAYSAN BRETON CAMEMBERT 125G
208535

PAYSAN BRETON BRIE 125G
208527

PAYSAN BRETON SHREDDED EMMENTAL
70G | 200G
352611 | 165529

Tủ mát
Cold
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Lemnos là một phần đáng tự hào của Tập đoàn Lactalis, 
công ty sữa số một trên thế giới.

Cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc được thể hiện rõ 
ràng trong cách chúng tôi tiến hành hoạt động kinh 
doanh hàng ngày. Bằng cách sử dụng công nghệ và thiết 
bị sản xuất tiên tiến, Lemnos tiếp tục phát triển và củng 
cố vị thế thương hiệu của mình.

LỐI SỐNG ĐỊA TRUNG HẢI

Được thành lập tại Úc vào năm 1969, Lemnos đã phát triển 
thành một nhà sản xuất có uy tín về các sản phẩm từ sữa 
và pho mát phong cách Địa Trung Hải chất lượng cao.

LEMNOS HALOUMI 180GR
55775

LEMNOS FETTA 
ÍT BÉO 180G 
86180

LEMNOS PHÔ MAI KEM 
2KG 
254390 

LEMNOS FETTA 180GR
55774

LEMNOS RICOTTA 
MỊN 250G 
126629

LEMNOS FETTA 2KG
78664

Tủ mát
Cold
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Philadelphia (còn được gọi là "Philly") là loại phô mai kem 
phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tin tưởng vào 
Philadelphia để tạo ra những món ăn đơn giản nhưng ngon 
miệng được mọi người yêu thích.

Philadelphia có bề dày lịch sử về tiêu chuẩn cao, chất 
lượng và sự tươi ngon đến từ những con người đầy nhiệt 
huyết.

MÓN ĂN CỦA TÌNH BẠN

Chất kem mượt dễ chịu và bắt vị. Có sẵn các loại thông 
thường, nhẹ, không béo và có hương vị, phô mai 
Philadelphia có kích cỡ thông thường và kích cỡ ăn nhẹ.

PHILADELPHIA PHÔ MAI 
KEM 250G 
91925 

PHILADELPHIA PHÔ 
MAI PHẾT 250G 
91922

PHILADELPHIA PHÔ 
MAI PHẾT LẠT 250G
91923

Tủ mát
Cold
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PHÔ MAI CHEDDAR CẮT NHỎ ALBA 250G
324642
Alba Shredded Cheddar được cắt nhỏ từ loại phô mai cheddar 
ngon nhất có chất lượng và hương vị vượt trội so với những loại 
phô mai khác. Sản phẩm được cắt nhỏ và đóng gói thành nhiều 
kích thước gói khác nhau để dễ dàng sử dụng và thuận tiện. Nó 
có màu vàng kem đậm đà và chảy tự do. Đặc tính tan chảy và 
kéo dài của nó giúp tăng cường bất kỳ món ăn nào đồng thời tạo 
ra một chiều hướng khác cho vị giác của bạn.

PHÔ MAI TRẺ

PHÔ MAI FETTA ALBA 175G | 2KG
324645 | 324641
Alba Fetta là một loại phô mai sữa đông được làm từ sữa tiệt 
trùng. Phô mai này có màu từ trắng nhạt đến trắng và có kết cấu 
hơi cứng nhưng hơi vụn. Nó được ngâm nước muối lạt và có 
hương vị kem thơm đậm đà, độc đáo tạo cảm giác dịu nhẹ nhàng 
mang màu sắc riêng món ăn của bạn. Nó có thể được sử dụng 
trên món salad hoặc với đĩa phô mai.

PHÔ MAI KHỐI CHEDDAR ALBA 2KG
327118
Alba Cheddar là một loại phô mai bán trưởng thành. Nó có màu 
vàng kem đậm và có vẻ ngoài rắn chắc nhưng mịn màng hấp 
dẫn. Vị giác của bạn được lưu giữ với hương vị rõ ràng, hơi chua, 
không giống với hương vị phô mai cheddar già tuổi có kết cấu 
chắc chắn. Sự kết hợp cổ điển của phô mai cheddar là với mứt 
chua ngọt. Nó rất ngon trong món salad, món thịt hầm, pizza 
hoặc thậm chí là bánh sandwich dành cho người sành ăn. Thêm 
vào súp hoặc nước sốt làm từ kem cho các món rau hấp hoặc 
món nướng.

PHÔ MAI TRƯỞNG THÀNH

PHÔ MAI BÀO PARMESAN ALBA 250G
324649
Alba Parmesan bào được làm từ phô mai Alba Parmesan. Sản 
phẩm bào được sấy khô và đóng gói thành nhiều kích cỡ đóng 
gói khác nhau để sử dụng dễ dàng và thuận tiện, có đặc tính 
chảy tự do, màu vàng nhạt. Hương thơm mạnh mẽ được bổ sung 
bởi hương vị đậm đà và đầy đặn đặc trưng của parmesan. Nó 
cũng có thể là một món ăn kèm hấp dẫn để gia tăng hương vị 
cho nhiều món ăn khác nhau.

Tủ mát
Cold
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PHÔ MAI KÉO SỢI

PHÔ MAI TRỘN CHO PIZZA ALBA 2KG
324644

Hỗn hợp trộn là sự kết hợp giữa phô mai Alba Shredded 
Mozzarella và Shredded Cheddar để dùng trên pizza. Cùng với 
nhau, chúng kết hợp tốt giúp nâng khả năng co giãn và tan 
chảy của phô mai, đóng vai trò quan trọng trong đặc tính của 
sản phẩm để tạo ra chiếc bánh pizza hoàn hảo. Cheddar được 
thêm vào sẽ gia tăng thêm hương vị.

PHÔ MAI QUẢ LÊ MOZZARELLA 
ALBA 250G
324625
Alba Mozzarella là một loại phô mai sữa tươi tươi bổ sung 
thêm hương vị sữa tinh tế với kết cấu mềm mại. Nó có màu 
kem nhạt, với nền màu vàng xuyên suốt. Alba Mozzarella 
thích hợp như một sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ món pizza 
hoặc mì ống nào để có độ tan chảy và kéo dài như mong 
muốn. Sản phẩm còn có thể thái lát hoặc cắt nhỏ hoặc ăn liền
mà không cần chế biến thêm.

PHÔ MAI MOZZARELLA CẮT NHỎ ALBA 250G
324637

Alba Shredded Mozzarella thường được làm từ phô mai 
mozzarella. Sản phẩm được cắt nhỏ và đóng gói thành nhiều 
kích cỡ đóng gói khác nhau để sử dụng dễ dàng và thuận tiện, 
đồng thời có đặc tính chảy tự do. Nó có màu kem nhạt. Alba 
Shredded Mozzarella thích hợp để sử dụng trong các sản 
phẩm pizza và mì ống, nơi khả năng co giãn và tan chảy của 
phô mai đóng vai trò quan trọng trong đặc tính của sản phẩm.

PHÔ MAI KHỐI MOZZARELLA LOAF 
ALBA 2.5KG
327114
Alba Mozzarella Loaf được sử dụng khi độ co giãn và đặc tính 
tan chảy của phô mai đóng vai trò quan trọng trong đặc tính 
của sản phẩm. Nó có kích thước lý tưởng để sử dụng trong 
các nhà hàng hoặc cho người cung cấp thực phẩm. Dạng ổ 
nên có thân cứng hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng 
trong máy cắt vụn hoặc máy cắt lát thương mại.

Tủ mát
Cold



SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
TỪ NĂM 1901

• Casino là một thương hiệu lịch sử, luôn quan tâm đến 
chất lượng kể từ khi thành lập.

• Thương hiệu Casino không ngừng đổi mới và cải tiến 
sản phẩm của mình với mục tiêu mang sự xuất sắc và 
hài lòng nhất cho khách hàng.

• Ngày nay, thương hiệu Casino được người tiêu dùng ưa 
chuộng và đánh giá cao. Các sản phẩm mới nổi bật bằng 
cách đặt hương vị và chất lượng làm trọng tâm, nhằm 
tái khẳng định yêu cầu thúc đẩy trong lời nói của họ.
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PHÔ MAI MỀM

CASINO PHÔ MAI MOZZARELLA TƯƠI 125G
379224
Phâm nhóm: PHÔ MAI THEO MÙA
Xuất xứ: Ý

CASINO PHÔ MAI NGÂM DẦU HŨ 300G 
388466
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI PHẾT ARTIDOU 300G
388468
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Đan Mạch
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO PHÔ MAI UNCTUOUS 250G
388438
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp

CASINO SA PHÔ MAI MASCARPONE 250G
379227
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Ý
Tỉ lệ béo: 48%

CASINO SA PHÔ MAI RICOTTA 250G
379222
Phâm nhóm: PHÔ MAI THEO MÙA
Xuất xứ: Ý

CASINO SA PHÔ MAI FETA 200G
382746
Phâm nhóm: PHÔ MAI THEO MÙA
Xuất xứ: Hy Lạp
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO PHÔ MAI PHẾT ARTIDOU 150G
395695 
Family : PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Origin : Đan Mạch
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO PHÔ MAI OVALE CREMEUX 200G
388442
Phâm nhóm: PHÔ MAI KEM MỊN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 60% Tủ mát

Cold



CASINO PHÔ MAI CAMEMBERT 8 MIẾNG 240G
379246 
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 20%
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CASINO PHÔ MAI CAMEMBERT LE RURAL 
250G
379245
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI PETIT BRIE 500G
379249
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 28%

CASINO PHÔ MAI PIECE OF BRIE 200G
379256
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 32%

CASINO PHÔ MAI COULOMMIERS 320G
379252
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO CVI PHÔ MAI SAINT MARCELLIN 2X80G
388440
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 22%

CASINO CVI PHÔ MAI EPOISSES 250G
388443
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp

CASINO CVI PHÔ MAI REBLOCHON 450G
379251
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 28%

CASINO CVI PHÔ MAI SAINT FELICIEN 180G
388439
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 29%

PHÔ MAI MỀM

Tủ mát
Cold
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CASINO PHÔ MAI VAL AUTOMNE CO 220G
388438
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 27%

CASINO PHÔ MAI BRIQUE VACHE 200G
379259
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 32%

CASINO CVI PHÔ MAI PETIT PONT LEVEQUE 220G
379250
Phâm nhóm: PHÔ MAI ĐÓNG KHUÔN
Xuất xứ: Pháp

NHÃN HIỆU ĐẶC BIỆT CHO NHÓM SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

Những sản phẩm đích thực này được sản xuất theo từng vùng của nơi xuất xứ 
hoặc từ nguyên liệu địa phương, tôn trọng bí quyết và phương pháp sản xuất 
truyền thống. Dấu chấm nhỏ trên bản đồ cho biết chính xác nơi sản xuất sản 
phẩm. Một cách thể hiện sự tự hào về nguồn gốc của họ!

KHÁM PHÁ HƯƠNG VỊ VÒNG QUANH THẾ GIỚI
Với gần 15 điểm đến khác nhau và khoảng một trăm sản phẩm, Casino Saveurs 
d'Ailleurs mang đến cho bạn cơ hội dừng chân ở trung tâm Châu Âu, tận hưởng 
chút màu sắc ở lưu vực Địa Trung Hải, đi ngắm hoa anh đào ở Châu Á hoặc thậm 
chí chơi Globe-Trotters ở Mỹ. Vì vậy, bạn sẽ khám phá tất cả các hương vị từ nơi 
khác có sẵn cho bạn.

Tủ mát
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CASINO PHÔ MAI KHỐI PARMESAN 
24 THÁNG 200G
379244
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Ý

CASINO PHÔ MAI COMTE 6 THÁNG 200G
379247
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI MÀI PARMIGIANO 60G
388451
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Ý
Tỉ lệ béo: 29%

CASINO PHÔ MAI RACLETTE KHÔNG VỎ 400G
394216
Phâm nhóm: PHÔ MAI THEO MÙA
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI KHỐI EMMENTAL 300G
379229
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI MÀI  EMMENTAL 100G
381086
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 29%

CASINO SA PHÔ MAI MÀI 
GRANA PADANO 90G
379243
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 28%

CASINO SA PHÔ MAI GRANA PADANO 200G
379242
Phâm nhóm: PHÔ MAI NÉN
Xuất xứ: Ý

CASINO PHÔ MAI RACLETTE 400G
389394 
Phâm nhóm: PHÔ MAI THEO MÙA
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 26%

PHÔ MAI CỨNG

Tủ mát
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CASINO PHÔ MAI LÁT CHO
HAMBURGER X10 200G
379234
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI LÁT CHO
CROQUE MONSIEUR x10 200G 
388440
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Pháp

CASINO PHÔ MAI LÁT MIMOLET HOLL200G
388460
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Hà Lan

CASINO SA PHÔ MAI LÁT CHEDDAR 200G
388462 
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Scotland

CASINO PHÔ MAI LÁT CHEVRE 200G
388461 
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO KHAI VỊ
Xuất xứ: Bỉ

CASINO PHÔ MAI LÁT MAASDAM HOLL 200G
388457
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Hà Lan

CASINO PHÔ MAI LÁT EDAM 200G
388459
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO PHÔ MAI LÁT GOUDA 200G
388456
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Hà Lan

CASINO PHÔ MAI LÁT EMMENTAL 200G
388458
Phâm nhóm: PHÔ MAI CHO NẤU NƯỚNG
Xuất xứ: Pháp
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Tủ mát
Cold



CASINO PHÔ MAI DÊ CROTTINS 2X60G
388453
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
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CASINO PHÔ MAI ROQUEFORT BLUE 150G
379238
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 31%

CASINO PHÔ MAI BLUE CHEESE 250G
379239
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 34%

CASINO CVI PHÔ MAI BLUE CHEES 125G
379240
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 28%

CASINO PHÔ MAI DÊ STE MAURE LOG 200G
379248
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 26%

CASINO PHÔ MAI DÊ 180G
388454
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Pháp
Tỉ lệ béo: 24%

CASINO SA PHÔ MAI GORGONZOLA 150G
381087
Phâm nhóm: PHÔ MAI XANH-PHÔ MAI DÊ
Xuất xứ: Ý

PHÔ MAI ĐẶC BIỆT

Tủ mát
Cold
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Cremo là thương hiệu kem hạnh phúc được sản xuất bởi 
Công ty TNHH Jomtana từ năm 1979 và với nhiều năm 
kinh nghiệm, chúng tôi tập trung vào quy trình sản xuất 
an toàn, hợp vệ sinh và đáng tin cậy.

Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu tới hơn 15 
quốc gia trên 4 châu lục trên thế giới với các chứng nhận 
từ Cục Phát triển Chăn nuôi, Bộ Thương mại, Viện Tiêu 
chuẩn Halal Thái Lan và các chứng chỉ từ HACCP, GMP, 
ISO22000.

KEM HẠNH PHÚC

Chúng tôi là công ty đầu tiên ở Châu Á sử dụng máy móc 
để sản xuất thùng kem và cũng là một trong số ít công ty 
tự sản xuất kem ốc quế.

CREMO KEM 
RƯỢU RUM & NHO KHÔ 6L
200064

CREMO KEM 
VANI 6L
200061

CREMO KEM 
DỪA 6L
200063

CREMO KEM 
DÂU TÂY 6L 
354921

CREMO KEM 
SOCOLA 6L
354915

Đông lạnh
Frozen
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Kem Iberri được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, sản 
phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, 
đảm bảo đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chia sẻ và 
thưởng thức với nhiều hương vị, kem Iberri mát lạnh 
mang đến sự tin cậy cho người sử dụng.

Kem Iberri là thương hiệu kem nổi tiếng tại Thái Lan 
được người tiêu dùng ưa chuộng. Kem Iberri luôn mang 
đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ và 
thú vị.

SẢN PHẨM ĐẾN TỪ THƯƠNG HIỆU 
QUEN THUỘC

IBERRY KEM HỘP 6L

407463 | CẦU VỒNG

407466 | SẦU RIÊNG

407451 | VANI PHÁP

407464 | CHOCO CHIP

407465 | THAI MILK TEA

Đông lạnh
Frozen
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Bulla là một trong những công ty sữa gia đình lâu đời 
nhất của Úc và đã sản xuất các sản phẩm có chất lượng 
cao nhất kể từ năm 1910.

Ngành công nghiệp sữa của chúng tôi là một trong 
những ngành thực phẩm được quản lý chặt chẽ nhất với 
ba cấp độ quản lý của chính phủ – quốc gia, tiểu bang và 
địa phương. Chất lượng và an toàn thực phẩm là một 
trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, mang đến 
cho người tiêu dùng sự tin tưởng hoàn toàn vào từng sản 
phẩm chúng tôi sản xuất.

THÀNH CÔNG QUA SÁU THẾ HỆ

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ 100% 
sữa và kem tươi Úc từ nông dân Úc. Phần lớn sữa của 
chúng tôi đến từ Tây Victoria, nơi cung cấp sữa lớn nhất 
trong khu vực của Úc. Điều này có nghĩa là kem của 
chúng tôi mịn hơn và béo hơn.

BULLA SỮA CHUA DÂY 
TÂY ĐÔNG LẠNH 1L
333369

BULLA KEM SOCOLA 
CỔ ĐIỂN 2L
90122

BULLA KEM VANI 2L
90126

BULLA KEM SOCOLA 2L
90128

Đông lạnh
Frozen
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G.NORTH KEM VANI 2L
334087

G.NORTH KEM VANI SUNDAE 
2L
334094

G.NORTH KEM BẠC HÀ 
SUNDAE 2L
334098

G.NORTH KEM RƯỢU RUM 
VÀ NHO KHÔ 2L
334096

Golden North tự hào được Nam Úc sản xuất và sở hữu 
trong hơn 95 năm. Chúng tôi vẫn đang sản xuất kem tại 
cùng một nhà máy kể từ năm 1923 ở Laura, một thị trấn 
nông thôn xinh đẹp nằm giữa Thung lũng Barossa và Dãy 
Flinders ở Nam Úc.

THƯỞNG THỨC SỰ ĐƠN GIẢN CỦA KEM

Mọi sản phẩm của Golden North đều không chứa dầu cọ, 
không chứa hạt và hầu hết mọi sản phẩm đều không chứa 
gluten (ngoại trừ hương vị Cookies & Cream) và chỉ được 
làm từ sữa và kem tươi ngon nhất.

Chúng tôi không cần chất độn làm từ lúa mì! Sữa được lấy 
trực tiếp từ các trang trại bò sữa địa phương, đảm bảo 
rằng chúng tôi sử dụng loại sữa tươi nhất có thể.

Đông lạnh
Frozen
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PAYSAN BRETON SỮA NGUYÊN KEM 1L
400414
Xuất xứ: Pháp

H-VOLLMILCH SỮA NGUYÊN KEM 3.5% 1L
414744
Xuất xứ: Ba Lan

AVONMORE SỮA NGUYÊN KEM
1L | 6x1L
342930 | 406666
Xuất xứ: Ireland

ANCHOR SỮA NGUYÊN KEM 1L
105039
Xuất xứ: New Zealand

SỮA NGUYÊN KEM

MEADOW FRESH SỮA NGUYÊN KEM
1L | 12x1L
349686 | 351039
Xuất xứ: New Zealand

Khô mát
Ambient
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PAYSAN BRETON SỮA ÍT BÉO
1L | 12x1L
400417 | 402472
Xuất xứ: Pháp

AVONMORE SỮA ÍT BÉO
1L | 6x1L
342932 | 406664 
Xuất xứ: Ireland

ANCHOR SỮA ÍT BÉO 
1L | 12x1L
94659 | 369815
Xuất xứ: New Zealand

S Ữ A  Í T  B É O

MEADOW FRESH SỮA ÍT BÉO
1L | 12x1L
349692 | 351041
Xuất xứ: New Zealand

Khô mát
Ambient

https://mmpro.vn/avonmore-low-fat-uht-1l-6-290691.html
https://mmpro.vn/sua-tt-avomore-it-beo-1l-93755.html
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ELLE&VIRE KEM NẤU 1L
388242

ELLE&VIRE KEM ĐÁNH BÔNG 1L
388240
Origin: France

TATUA KEM ĐÁNH BÔNG 1L
225965

TATUA KEM ĐÁNH BÔNG 38% 1L
414899
Origin: New Zealand

DAIRYMONT KEM ĐÁNH BÔNG 1L
320385
Origin: Australia

ANCHOR KEM ĐÁNH BÔNG 1L
17697
Origin: New Zealand

ANCHOR CHEF KEM ĐÁNH BÔNG 1L
423143
Origin: EU milk

ANCHOR KEM NẤU 1L
177003

WESTGOLD KEM ĐÁNH BÔNG 1L
388880
Origin: New Zealand

PAYSAN BRETON KEM ĐÁNH BÔNG 1L
85933
Origin: France

AVONMORE KEM ĐÁNH BÔNG 1L
352050
Origin: Ireland
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Cold

TH TRUEBUTTER BƠ LẠT
10Gx10 | 200G
248428 | 248430
Origin: Việt Nam

PRESIDENT BƠ LẠT
VỈ 10Gx10 | VIÊN 10Gx10 | CUỘN 1KG
332388 | 332385 | 407083
Origin: Pháp

PAYSAN BRETON BƠ LẠT 
200G | 250G
352612 | 415199

PAYSAN BRETON BƠ MẶN
200G | 250G
352613 | 415201
Origin: France

ELLE&VIRE BƠ MẶN 200G
388251
Origin: Pháp

ELLE&VIRE BƠ LẠT 200G
388250

IMPERIAL BƠ MẶN
10Gx10 | 227G
243595 | 234474
Origin: Thailand

IMPERIAL BƠ LẠT 227G
234475



BUTTER
B Ơ

D
A

IR
Y

K
E

M
 S

Ữ
A

Tủ mát
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NZMP BƠ LẠT
KG | 25KG
108859 | 16635
Origin: France

ANCHOR BUTTER SHEET 1KG
423119
Origin: New Zealand

ANCHOR BƠ MẶN
250G | 200G
6622 | 426656

ALLOWRIE BƠ LẠT
1KG | 5KG
401941 | 234468
Origin: Thailand

ANCHOR BƠ LẠT
7Gx10 | 7Gx288 | 227G | 200G | 5KG
418585 | 418586 | 52763 | 426653 | 6654

GOODMAN FIELDER BƠ LẠT 25KG
126674
Origin: Australian
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BARILLA N.73  PENNE RIGATE 500G
180151

BARILLA N.65 FARFALLE 500G
180153

BARILLA N.98  FUSILLI 500G
180159

BARILLA N.3 SPAGHETTI
500G | 1KG
180143 | 180160

BARILLA N.5 SPAGHETTI
500G | 1KG | 5KG
180149 | 180161 | 241981

METRO CHEF SPAGHETTI
500G | 5KG | INTEGRALI 500G
383834 | 383855 | 383835

METRO CHEF FUSILLI
500G | 5KG | INTEGRALI 500G
383833 | 383863 | 383839

METRO CHEF PENNE RIGATE
500G | 5KG | INTEGRALI 500G
383830 | 383861 | 383838

METRO CHEF MACARONI
5KG
383868

METRO CHEF LINGUINE
5KG
383858

METRO CHEF LASAGNE 500G
METRO CHEF TAGLIATELLE 500G 
383841 | 383843

Khô mát
Ambient



CHẤT LƯỢNG HẢO HẠNG 
TRONG THẾ GIỚI MÌ Ý

• Kể từ năm 1886, chúng tôi đã gánh vác một trách nhiệm quan 
trọng: truyền thống làm mì ống không thỏa hiệp, chúng tôi cải 
tiến mỗi ngày và điều đó cho phép chúng tôi mang niềm vui đích 
thực của ẩm thực Ý đến khắp thế giới.

• Những điều đơn giản nhất thường là tốt nhất. Cũng giống như mì 
ống: chỉ bột semolina từ loại lúa mì cứng ngon nhất, được nhào 
với nước rồi sấy khô một cách kiên nhẫn và khéo léo.

• Không có sự thay đổi nào trong quá trình chuyển giao, luôn bảo 
vệ và củng cố các nguyên tắc sản xuất và chất lượng ban đầu của 
Người sáng lập: lúa mì chọn lọc, bột báng tươi từ Molino, tạo hình 
bằng khuôn đồng, sấy khô ở nhiệt độ thấp và kiểm soát chất 
lượng liên tục.

• Mỗi hành động của De Cecco, ngày nay, cũng như ngày xưa, đều 
xuất phát từ niềm đam mê sâu sắc và sự kiên trì tìm kiếm sự 
hoàn hảo, bắt đầu từ mì ống và tương lai.
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DE CECCO SPAGHETTI NO. 12 500G| 1KG
188278 | 188294
Spaghetti rất linh hoạt đến mức nó có thể được phục vụ với bất 
kỳ loại gia vị nào, từ cá đến thịt, từ rau đến phô mai, nhưng cũng 
tuyệt vời khi được phục vụ chỉ với dầu ô liu nguyên chất và rắc 
parmesan.

DE CECCO CASARECCIA NO. 88 500G
188281
Casarecce là loại mì ống xoắn ngắn có nguồn gốc từ Sicily, có vẻ 
như được cuộn lại. Casarecce kết hợp tốt với kem/phô mai, thịt, 
napolitana, hải sản, pesto và rau.

DE CECCO PENNE RIGATE NO. 41 500G
188295
Penne Rigate hoàn hảo để chế biến các món mì ống nướng trong 
lò hoặc các món mì ống ăn kèm với nước sốt thịt làm từ thịt lợn 
hoặc thịt bò. Món mì ống này ngon không kém với các loại nước 
sốt làm từ rau củ và nhiều loại nước sốt khác nói chung, do tính 
linh hoạt của nó, đối với bất kỳ công thức nấu ăn nào từ truyền 
thống Địa Trung Hải, chẳng hạn như gia vị cổ điển với cà chua, 
húng quế, dầu ô liu nguyên chất và rắc parmesan.

DE CECCO RIGATONY NO. 24 500G
188280
Rigatoni đặc biệt linh hoạt và hoàn hảo với nhiều loại nước sốt 
cà chua hoặc rau, nhưng gia vị tốt nhất là nước sốt làm từ thịt: 
nước sốt nấu chậm với thịt và nấm, làm từ thịt bò và thịt lợn, xúc 
xích hoặc giblets. Công thức làm pajata (ruột bê) là một món ăn 
cổ điển. Nên sử dụng bất kỳ loại nước sốt nào đủ lỏng để lọt vào 
bên trong mì ống và bị giữ lại bởi các đường vân.
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DE CECCO FARFALLE NO. 93 500G
188284
Farfalle được khuyên dùng cho các loại nước sốt nhẹ: nước sốt 
làm từ bơ với đậu Hà Lan và giăm bông; nước sốt trắng có 
hương vị tinh tế làm từ cá hồi và kem; nước sốt làm từ phô mai 
mềm, nhẹ với một chút nghệ tây hoặc cà ri. Loại mì ống này 
cũng rất phù hợp để làm món salad mì ống thơm ngon, đầy màu 
sắc và giàu trí tưởng tượng.

DE CECCO FUSILLI NO. 34 500G| 1KG
188282 | 188296
Fusilly đặc biệt ngon với nước sốt làm từ thịt và cá hoặc với các 
loại gia vị làm từ ricotta. Nó cũng hoàn hảo với nước sốt rau 
được chế biến từ nước sốt cà chua với ớt, cà tím, ô liu và nụ bạch 
hoa.
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ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐẾN TỪ 
VÙNG ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI

• Granoro Dedicato là một dự án của Chuỗi cung ứng 100% là 
Puglia nhằm mục đích nâng cao các sản phẩm nông nghiệp được 
trồng ở Puglia. Mang đến cho bàn ăn của bạn chất lượng của 
nguyên liệu thô, sự cụ thể của trí tuệ, vẻ đẹp của vùng đất chúng 
ta và tính chân thực của lịch sử của một gia đình Ý.

• Bạn có thể tin tưởng vào Granoro, món mì ống đó là kết quả của 
vô số nghiên cứu khoa học, sự chú ý đến từng chi tiết trong quy 
trình sản xuất và tuân thủ các thông số khắt khe của 12 chứng 
nhận chất lượng.

• Mì Granoro chắc, đàn hồi và nhỏ gọn thậm chí nhiều giờ sau khi 
nấu. Nó có màu vàng vàng đặc trưng của lúa mì cứng chín đến 
màu vàng vàng. Nó xốp, cho năng suất tuyệt vời và khả năng tiêu 
hóa tối đa.

• Nó không để lại tinh bột trong nước nấu, nước vẫn trong và 
không có cặn. Nó có hàm lượng protein cao và mùi thơm không 
thể nhầm lẫn của lúa mì cứng tốt nhất.
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dự án chuỗi cung ứng 100% của Puglian nhằm 
mục đích nâng cao các sản phẩm nông nghiệp 
được trồng ở Puglia. Mục tiêu của Granoro là góp 
phần vào sự bền vững của nền nông nghiệp 
Apulian và tăng cường mối liên kết trực tiếp giữa 
nông dân và người tiêu dùng, dựa trên các giá trị 
chung như tôn trọng môi trường và khôi phục 
truyền thống thông qua các sản phẩm của mình.

Baking Specials là tất cả sự ngon lành của mì ống tự làm.
Các món nướng đặc biệt được lấy cảm hứng từ truyền thống và được khuyên 
dùng để chế biến các công thức nấu ăn đặc trưng nhất của ẩm thực vùng Ý. 
Chúng đều giữ được đặc điểm của mì thủ công: hình dáng không đều, bề mặt 
nhám và độ đàn hồi khi nhai.

GRANORO – GLI SPECIALI DA FORNO N.121
LASAGNE DI SEMOLA  
182950

D
R

Y
 F

O
O

D
Đ

Ồ
 K

H
Ô

GRANORO – DELICATO N.88
CASARECCIA
182943

GRANORO – DELICATO N.260
FUSILLI
182939

GRANORO – DELICATO N.79
FARFALLONI DEDICATO
182942

Khô mát
Ambient



Đặc điểm hình dạng của dòng sản phẩm "I Classici" khiến chúng trở nên linh hoạt 
cho mọi kiểu nấu nướng và sử dụng. Việc lựa chọn bột báng chất lượng cao và quy 
trình sản xuất cẩn thận được sử dụng là điều cơ bản. Sợi mì vẫn giữ được màu 
vàng sậm và mùi thơm đặc trưng của lúa mì chín. Tất cả các định dạng đều có độ 
xốp tốt, đảm bảo năng suất tuyệt vời. Sau khi nấu chín, mì ống có độ đàn hồi, dai 
và kết hợp tốt với bất kỳ loại gia vị nào. Việc nghiên cứu cẩn thận từng khuôn đảm 
bảo nấu đồng đều các hình dạng riêng lẻ, vì vậy mì ống luôn ngon, đậm đà và bảo 
quản được thậm chí vài giờ sau khi nấu.

GRANORO 
I CLASSICI N.17
RIGATONI
182932
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GRANORO 
I CLASSICI N.26 
PENNE RIGATE
182931

GRANORO – I CLASSICI N.14
SPAGHETTI RISTORANTI
182951

GRANORO
I CLASSICI N.100
SPIRALI GRANDI
182933

GRANORO
I CLASSICI N.66
LUMACHETTE 
182936

GRANORO
I CLASSICI N.49
GRAMIGNA 
COQUILLETTES 
182930

GRANORO
I CLASSICI N.21
CANNERONI
182929
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OIL  &  V IN EGER
D Ầ U  Ă N  &  G I Ấ M

METRO CHEF GIẤM GẠO 1L
418818

METRO CHEF GIẤM TRẮNG | ĐỎ 1L
418808 | 418814

METRO CHEF GIẤM TÁO 500ML
418811

METRO CHEF GIẤM ĐEN 500ML | 5L
383850 | 383848

METRO CHEF KEM GIẤM ĐEN HƯƠNG 
NẤM TRUFFLE TRẮNG 500ML
418807

METRO CHEF DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT 250ML
TRUFFLE | ỚT | TỎI | QUẾ TÂY | CHANH VÀNG
392623 | 392635 | 392632 | 392630 | 392649

ARO DẦU Ô LIU POMANCE 5L
383844

METRO CHEF DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT
1L | 5L
383846 | 383845

METRO CHEF KEM GIẤM ĐEN 250ML
383849

Khô mát
Ambient



LÃNH THỔ, CON NGƯỜI 
VÀ ĐAM MÊ

• Costa d'Oro, được thành lập vào năm 1968, hoạt động trong lĩnh 
vực thực phẩm dầu thực vật và đặc biệt là dầu ô liu trên thị 
trường nước ngoài và thị trường trong nước với thương hiệu 
riêng và thương hiệu của bên thứ ba.

• Lành thổ của chúng tôi rất phong phú, nơi các tiểu vùng, khí hậu 
và lãnh thổ khác nhau cùng tồn tại. Một di sản cảnh quan mang 
vẻ đẹp cổ xưa, những vườn ô liu đã phát triển hùng vĩ nhờ sự 
kiên cường và niềm đam mê của con người qua nhiều thế hệ; từ 
đó một số loại dầu được đánh giá cao nhất ở Ý đã ra đời.

• Chất lượng của chúng tôi không chỉ quan tâm đến sản phẩm và 
quy trình sản xuất mà còn mở rộng đến giá trị của mối quan hệ 
với con người và tôn trọng môi trường.

• La Costa d'Oro là công ty Ý đầu tiên trong lĩnh vực này được 
chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9002 bởi tổ chức chứng nhận uy 
tín và khắt khe DNV.
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COSTA D’ORO VINACCIOLO 1L
176238

COSTA D’ORO L’ITALIANO 500ML
176221
Nó tập hợp sự hiểu biết về quá trình xử lý điển hình trên 
vùng đất của chúng tôi và đặc điểm không thể nhầm lẫn 
của các loại dầu Ý phổ biến nhất ở những khu vực mà 
chúng tôi chọn lọc dầu, chẳng hạn như Coratina, 
Ogliarola , Leccino, Frantoio. Được sản xuất bằng 100% ô 
liu Ý thu hoạch sớm và làm mát, nó đã được chứng nhận 
truy xuất nguồn gốc. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho 
những ai yêu thích sự tinh tế trên bàn ăn.

COSTA D’ORO LA SANSA DI OLIVA 
1L | 5L
176242 | 176235
Dầu vụn được sản xuất theo công thức đặc biệt 
đã được cấp bằng sáng chế để tạo ra các món 
chiên nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe. Điểm chớp 
cháy cao khiến nó lý tưởng để nấu và chiên ở 
nhiệt độ cao.
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COSTA D’ORO VITAPIÙ 5 OIL 1L
176230

Vitapiù là một bó hoa tinh tế gồm năm loại dầu thực vật: 
hạt nho, hạt lanh, hướng dương, ngô và gạo. Dành cho 
phong cách ăn uống nhẹ nhàng. Là loại dầu đặc biệt giàu 
Vitamin E và các axit béo thiết yếu Omega 3, 6, thích hợp 
cho những người thưởng thức hạnh phúc trên bàn tiệc.

Hạt nho là loại dầu có đặc tính dinh dưỡng quan trọng, 
được chiết xuất từ hạt nho (hạt), giàu canxi, phốt pho, 
flavonoid và axit hữu cơ. Chủ yếu chứa lượng lớn axit 
linoleic, một loại axit béo thiết yếu được gọi là omega-6, 
góp phần duy trì mức cholesterol bình thường và chức 
năng tim và não tự nhiên.
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THƯƠNG HIỆU DẦU Ô LIU 
HẤP DẪN NHẤT

• 1986, thương hiệu Filippo Berio cuối cùng đã được đăng ký. Kỷ lục 

bán hàng chính thức đầu tiên diễn ra tại Lucca, Ý quê hương của 
Filppo.

• Trong mỗi chai dầu ô liu Filippo Berio thơm ngon chứa đựng 150 
năm tay nghề lành nghề. Chúng tôi đối xử với di sản của mình 
một cách hết sức cẩn thận, đảm bảo rằng nét riêng của Filippo 
Berio ngày nay thể hiện chất lượng không khoan nhượng mà 
người sáng lập của chúng tôi mong muốn.

• Trên thực tế, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt 
được áp dụng ở mọi giai đoạn của quy trình sản phẩm: từ tìm 
nguồn cung ứng ô liu đến thu hoạch, ép, pha trộn và đóng chai 
sản phẩm cuối cùng.

• Những người nếm thử giàu kinh nghiệm của Filippo Berio lấy 
mẫu 6.000 loại dầu ô liu mỗi năm, nhưng thực tế chỉ có 6% được 
chọn để trở thành dầu ô liu Filippo Berio. Biết cách pha trộn các 
hương vị trái cây, vị ngọt, vị đắng và hạt tiêu thành một loại dầu 
hài hòa là một loại hình nghệ thuật gần như hoàn toàn dựa vào 
truyền thống, kinh nghiệm và kỹ năng lâu đời. Vì lý do này, khả 
năng phối trộn của Filippo Berio nổi tiếng khắp thế giới nhờ 
chuyên môn và tài năng vô giá.
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FILIPPO BERIO DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT

FILIPPO BERIO CHEF’S SELECTION DẦU Ô LIU
1L | 5L
179481 | 179483
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Điểm bốc khói: 356°F-392°F

Cách sử dụng được đề xuất: Nước sốt salad; nước sốt và nước thịt; mưa phùn 
trên mì ống; ướp hoặc xào cá và rau

Với hương trái cây và cỏ, Filippo Beriol Dầu Ô liu Nguyên Chất được cân bằng 
tốt với dư vị hơi mạnh.
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250ML | 500ML | 1L | 5L
385849 | 385851 | 79484 | 179480

Điểm bốc khói: 401°F-437°F

Công dụng gợi ý: Dùng để phết thịt và cá; xào thịt; bột bánh pizza và focaccia; 
nướng thịt, cá và rau

Cân bằng tinh tế với hương vị nhẹ nhàng và chút ô liu nhẹ nhàng. Nó có màu 
vàng sáng và mùi ô liu nhẹ.

Khô mát
Ambient
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COOKIN G W IN E
R Ư Ợ U  V A N G  N Ấ U  Ă N

VANG DALAT RƯỢU VANG ĐỎ STRONG 3L
93988

VANG DALAT RƯỢU VANG ĐỎ EXPORT 3L
404640

VANG DALAT RƯỢU VANG TRẮNG 3L
53655

PASSION RƯỢU VANG ĐỎ 3L
99953

PASSION RƯỢU VANG ĐỎ
CABERNET SAUVIGNON RESERVA 3L
410471

PASSION RƯỢU VANG ĐỎ MERLOT 13.5% 3L
211260

VANG DALAT RƯỢU VANG ĐỎ 3L
53656

Khô mát
Ambient



SẢN PHẨM TƯƠI, SẠCH, 
AN TOÀN

• Có mặt trên thị trường từ năm 2017, thương hiệu We Are Fresh 
đã không ngừng cập nhật, đa dạng danh mục sản phẩm với nhiều 
lựa chọn từ bánh ngọt, thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, đến 
các thực phẩm nhập khẩu trực tiếp…. 

• Thế mạnh của We Are Fresh là thực phẩm tươi sống, sản phẩm
được chú trọng cải thiện không ngừng cả về quy mô nguồn cung 
lẫn chất lượng khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”.

• Chúng tôi luôn có các kỹ sư nông nghiệp để làm việc trực tiếp với 
nhà nông trong suốt quá trình từ chọn giống đến thu hoạch để 
bảo đảm chất lượng sản phẩm luôn được kiểm soát chặt chẽ, 
đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm tươi ngon, 
giá tốt và có nguồn gốc rõ ràng, dễ dàng truy xuất thông tin.

• Chúng tôi có thể đem lại nguồn cung dồi dào, chất lượng sản 
phẩm được kiểm soát chặt chẽ với giá thành rất cạnh tranh (ước 
tính thấp hơn thị trường 5%-15%) cho các khách hàng, đồng thời 
góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững 
tại Việt Nam. Người nông dân luôn được đảm bảo đầu ra ổn định, 
giúp họ gắn bó với nghề, tự tin trong việc phát triển trang trại, 
đem lại nguồn thu nhập và cuộc sống sung túc hơn.
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Tủ mát
Cold

HERBS

WAF NGÒ TÂY XOẮN
150G| 100G
357152 | 148795

WAF NGÒ RÍ TÂY
150G| 100G
357264 | 335850

WAF NGẢI GIẤM TÂY
150G| 100G
357249 | 335828

WAF CỎ XẠ HƯƠNG
150G| 100G
357119 | 335823

WAF HƯƠNG THẢO
150G| 100G
357158 | 336518

WAF XÔ THƠM
150G| 100G
357116 | 335824

WAF QUẾ TÂY
150G| 100G
357147 | 336880

WAF QUẾ TÂY TÍM
150G| 100G
357125 | 335822

WAF QUẾ TÂY LÁ NHỎ
 100G
335840

WAF THÌ LÀ TÂY
150G| 100G
357140 | 335825

WAF KINH GIỚI CAY
150G| 100G
357161 | 335827

WAF KINH GIỚI TÂY
150G| 100G
357120 | 335821

WAF BẠC HÀ TÂY
150G| 100G
357138 | 335819

WAF BẠC HÀ TÂY TÍM
150G| 100G
357160 | 322097

WAF LÁ MÈ 100G
(TÍA TÔ HÀN QUỐC)
398914
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LETTUCE

WAF BURNET
50G| 100G
357254 | 335831

WAF RAU CHÂN VỊT
50G| 100G
357251 | 335829

WAF RAU DIẾP XOĂN
TRẮNG | ĐỎ
387432 | 387435

WAF ICEBERG
336375  | TRỒNG ĐẤT
335834 | THỦY CANH

WAF RADICHIO
335867 | TRỒNG ĐẤT 

WAF MINI COS
335847 | THỦY CANH 

WAF BATAVIA ĐỎ

335820 | THỦY CANH 

WAF SALANOVA
CRISP XANH
335848 | THỦY CANH 

WAF SALANOVA
CRISP ĐỎ
335849 |  THỦY CANH
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Cold

WAF LOLO XANH
318453  | TRỒNG ĐẤT 
335836 | THỦY CANH

WAF LOLO TÍM
318452 | TRỒNG ĐẤT 
335835 | THỦY CANH

WAF FRISE
337523 | TRỒNG ĐẤT
335832 | THỦY CANH

WAF OAKLEAF XANH
335837 | TRỒNG ĐẤT 

WAF OAKLEAF ĐỎ
335851 | TRỒNG ĐẤT 

WAF XÀ LÁCH MỠ
336407 | TRỒNG ĐẤT 
335833 | THỦY CANH

WAF ROMAINE

336883 | TRỒNG ĐẤT 
335832 | THỦY CANH

WAF XÀ LÁCH 
CAROL
336401 | TRỒNG ĐẤT 

WAF XÀ LÁCH
THỦY TINH
373094 |  TRỒNG ĐẤT 

LETTUCE
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WAF ỚT CHUÔNG
XANH 800G
336538

WAF ỚT CHUÔNG 
ĐỎ 800G
336534

WAF ỚT CHUÔNG 
VÀNG 800G
336536

WAF ỚT CHUÔNG
BA MÀU 500G
336528

WAF CÀ CHUA
CHERRY 500G
383558

WAF CÀ CHUA
ROSEBERRY 500G
383559

WAF CÀ CHUA 
CHERRY CHOCO 
500G
383560

WAF CÀ CHUA 
CHERRY VÀNG 

500G
336352

WAF CÀ CHUA 
CHERRY NHIỀU 
MÀU 500G
336356

RAU CỦ KHÁC
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WAF CỦ CẢI ĐỎ
500G
398913

WAF CÀ RỐT BABY
300G
398903

WAF KHOAI TÂY BI 
1KG
398911

WAF DƯA LEO 
BABY 500G
336541

WAF ĐẬU HÒA LAN
NGỌT 200G
336891

WAF BÔNG CẢI 
XANH BABY 300G
383561

WAF CỦ HỒI TƯƠI
398916

WAF NẤM MỠ
TRẮNG 200G
398904

WAF NẤM MỠ
NÂU 200G
398905

RAU CỦ KHÁC
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FROZEN FRUIT
TRÁI  CÂY ĐÔNG LẠNH

WAF KIWI 
ĐÔNG LẠNH 1KG
HẠT LỰU | THÁI LÁT
430528 | 430529

WAF PHÚC BỒN TỬ
ĐÔNG LẠNH 1KG
386068

MM DÂU TÂY
ĐÔNG LẠNH 1KG
395278

WAF VIỆT QUẤT
ĐÔNG LẠNH 1KG
386069

WAF DÂU HỖN HỢP
ĐÔNG LẠNH 1KG
386067

Đông lạnh
Frozen
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FROZEN VEGGIES
RAU CỦ ĐÔNG LẠNH

Đông lạnh
Frozen

MM BẮP NGỌT
ĐÔNG LẠNH 1KG
258969

MM PRO BẮP NGỌT
ĐÔNG LẠNH 2KG
258982

MM BẮP NON
ĐÔNG LẠNH 1KG
303930

MM BÔNG CẢI XANH
ĐÔNG LẠNH 1KG
386066

MM ĐẬU NÀNH LÔNG
ĐÔNG LẠNH 1KG
386065

MM ĐẬU NGỌT ĐÔNG 
LẠNH 1KG
383561

MM RAU HỖN HỢP
ĐÔNG LẠNH
304405 | 1KG
415142   | 2KG

MM PRO ĐẬU HÀ LAN 
ĐÔNG LẠNH
304407 | 1KG
304409 | 2KG
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Tủ mát
Cold

THĂN NỘI BÒ *A*
349272 

ĐẦU THĂN BÒ *A*
36201 

THĂN NGOẠI BÒ *A*
249463  

LÕI NẠC VAI BÒ *A*
321011 

DẺ  SƯỜN BÒ *A*
349273 

THỊT MÔNG BÒ *A*
62493 



CƠ SỞ ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

• Stanbroke sở hữu 6 trạm chăn nuôi gia súc ở vùng vịnh phía bắc 
bang Queensland, Australia. Vùng đất nông nghiệp đắc địa này 
không có chất gây ô nhiễm và không có sự can thiệp của con 
người.

• Chúng tôi chỉ cho gia súc ăn những loại cỏ và ngũ cốc có chất 
lượng cao nhất. Các chương trình cho ăn tùy chỉnh của chúng tôi 
được thiết kế đặc biệt để tạo ra hương vị đậm đà và đáp ứng các 
yêu cầu chính xác về vân mỡ của các khách hàng khác nhau.

• Các quy trình và hệ thống vận hành của chúng tôi đáp ứng các 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế nghiêm ngặt nhất và 
chúng tôi đã đạt được chứng nhận Halal ở mức cao nhất.

• Trên khắp các trạm rộng lớn và hoang sơ của chúng tôi, gia súc 
tự do dạo chơi trong môi trường tự nhiên, ăn cỏ tự nhiên và 
tương tác với môi trường xung quanh.
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Tủ mát
Cold

THĂN NỘI BỎ *YG*
104563

ĐẦU THĂN BÒ *YG*
106052

LÕI NẠC VAI BÒ *YG*
332490

DẺ SƯỜN BỎ *YG*
219397

THĂN NGOẠI BÒ *YG*
330513

ĐÙI GỌ BÒ *YG*
157381

BẮP BÒ *YG*
141195

THỊT MÔNG BÒ *YG*
157379

ĐÙI BÍT TẾT BÒ *YG*
143245

BÒ ÚC *YG*
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Tủ mát
Cold

THĂN NGOẠI BÒ
*WAGYU* MB4
106053

THĂN NỘI BÒ
*WAGYU* MB4
330506

ĐẦU THĂN BÒ 
*WAGYU* MB4
330639

THỊT BẸ SƯỜN BÒ 
*ANGUS* MB1+
388473

BÒ ÚC *WAGYU*

BÒ ÚC *ANGUS*
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Đông lạnh
Frozen

ỨC GÀ TÂY
*WE ARE FRESH*
421699

ĐÙI GÀ TÂY
*WE ARE FRESH*
74592

GÀ TÂY THƯỢNG HẠNG
*WE ARE FRESH* 14-16LB
406432

Prestage Farms là cơ sở sản xuất và chế biến thịt lợn và 
gà tây do nhiều thế hệ sở hữu và điều hành. Nền tảng của 
chúng tôi được hình thành từ phương pháp sản xuất gà 
tây đổi mới mà Bill Prestage đã đi tiên phong vào những 
năm 1960 trong một doanh nghiệp được biết đến với cái 
tên Thực phẩm của Carroll.

MỘT DI SẢN CỦA ĐỔI MỚI VÀ 
CHÍNH TRỰC

Sản phẩm của chúng tôi luôn có chất lượng hàng đầu và 
nhất quán nhờ vào thực tiễn sản xuất đã được chứng minh 
và đội ngũ giàu kinh nghiệm, chu đáo của chúng tôi. Gà tây 
của chúng tôi luôn bổ dưỡng, ngon miệng và được nuôi 
dưỡng một cách chính trực.

Chúng tôi tạo ra các điều kiện tối ưu để nâng cao sức khỏe 
và chất lượng cuộc sống của gà tây, đồng nghĩa với việc 
chúng tôi có thể cung cấp gà tây bổ dưỡng cho khách hàng 
và người tiêu dùng của mình.



CÁ HỒI NGUYÊN CON
*WE ARE FRESH*
5-6KG | 6-7KG
320511 | 320512

CÁ HỒI PHI LÊ
*WE ARE FRESH*
320514  | CÒN DA
320513  | KHÔNG DA
384325 | PHẦN THÂN
384332 | PHẦN ĐUÔI

CÁ HỒI CẮT KHÚC
*WE ARE FRESH* 
320515

SalMar có cơ sở sản xuất tại Na Uy, Offshore, Iceland và 
Scotland. Với niềm đam mê cá hồi, SalMar là động lực cho 
sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản từ 
năm 1991..

TRANG TRẠI CÁ HỒI LỚN THỨ HAI 
TRÊN THẾ GIỚI

SalMar sản xuất thực phẩm ngon và bổ dưỡng cho hơn 50 
quốc gia trên toàn thế giới. Với việc chế biến tại địa phương 
là một trong những lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi, 
chúng tôi sản xuất cá hồi ăn liền, chất lượng cao.

“Niềm đam mê cá hồi” là nền tảng cho hoạt động kinh 
doanh của SalMar. Cá hồi của chúng tôi không có kháng 
sinh. Chúng tôi hướng tới sự xuất sắc ở mọi cấp độ và 
trong mọi khía cạnh hoạt động của mình để đảm bảo sự 
tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế cá hồi.
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SEABASS
CÁ CHẼM

Tủ mát
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CÁ CHẼM SỐNG 0.7-1.3 KG
158435

CÁ CHẼM TƯƠI NGUYÊN CON
174007  | 0.8-1.2 KG
174009  | 1.3-2.0 KG
174011   | 2.0-3.0 KG
174014  | 3.0-5.0 KG
174015  | 5.0-10.0 KG

CÁ CHẼM NGUYÊN CON
LÀM SẠCH
178276  | 0.8-1.4 KG
184297  | 1.4-3.0 KG

CÁ CHẼM CẮT KHÚC
341839

ĐẦU CÁ CHẼM
188437

CÁ CHẼM PHI LÊ 0.2-0.5 KG
185692 | SKIN
185729 | SKINLESS

CÁ CHẼM PHI LÊ 0.5-1.1 KG
178344 | SKIN
178244 | SKINLESS



SOLEIDAE
CÁ DẸ T
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CÁ LƯỠI TRÂU
10-20 CON/KG
174395

CÁ BƠN (HÀN QUỐC)
1.0-3.0 KG
307397

CÁ BỚP NGUYÊN CON
174376 | 1.0-5.0 KG
174377 | 5.0-10.0 KG

CÁ BỚP PHI LÊ 0.5KG TRỞ LÊN
188231

CÁ BỚP CẮT KHÚC 1.0-3.0 KG
185873

COBIA
C Á  B Ơ N



PRAWN & LOBSTER
TÔM SÚ &  TÔM HÙM
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TÔM HÙM XANH
351014 | 0.2-0.3 KG
100953 | 0.3-0.5 KG

TÔM HÙM ÚC
382733 | 0.8-1.0 KG
382734 | 1.0-1.3 KG
382735 | 1.3-1.8 KG

TÔM MŨ NI
411049 | 3-4 PCS/KG
239855 | 0.15-0.5 KG/PC

TÔM SÚ
166186 | size 10-15
172256 | size 15-20
172261  | size 20-25
232557 | size 25-30

TÔM HÙM CANADA
411349

TÔM HÙM BÔNG
101140



KOREAN ABALONE 
20 PCS/KG
401262 

Bào ngư Wando được nuôi dưới vùng biển Wando 
sạch; nơi có tảo bẹ, cải biển và rừng rong biển nuôi 
dưỡng bào ngư. Với chất lượng đó, bào ngư Wando 
ngày càng được công nhận trong nước và quốc tế.

BÀO NGƯ KHỎE MẠNH TẠI WANDO

Nhà máy chế biến của chúng tôi đặt tại Wando là một 
trong những cơ sở lớn nhất ở Hàn Quốc và chỉ tập 
trung vào sản xuất.

Được cấp đông nhanh tại -60℃ và không sử dụng hóa 
chất phụ gia. Có thể dùng để ăn liền hoặc nấu chin 
sau khi rã đông.
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KOREAN ABALONE 
13 PCS/KG
401261 

Đông lạnh
Frozen



Duy nhất ở New Zealand và được nuôi bằng dây thừng ở 
vùng nước nguyên sơ, Vẹm Greenshell™ của chúng tôi là 
một trong những loài hải sản bền vững nhất trên thế giới.

VẸM XANH NEW ZEALAND 
GREENSHELL™

Vẹm của chúng tôi được nuôi bền vững trong các trang trại 
nuôi trồng thủy sản trên khắp 5 khu vực quyến rũ nhất của 
New Zealand: Marlborough Sounds, Golden Bay/Tasman 
Bay, Coromandel, Bán đảo Banks và đảo Stewart.

Chúng tôi sử dụng một quy trình gọi là đông lạnh nhanh để 
nhanh chóng khóa được hương vị, độ ẩm và dinh dưỡng tối 
đa một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ chất phụ gia 
hoặc chất độc nhân tạo nào..
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Đông lạnh
Frozen

Với cốt lõi là độ tươi, chất lượng và tính bền vững, chúng 
tôi đối xử với đại dương và hoạt động đánh bắt với sự tôn 
trọng tuyệt đối để chỉ có những hải sản ngon nhất trên 
đĩa của bạn cho bạn thưởng thức.

VẸM XANH NỬA MẢNH 
NHẬP KHẨU NEW ZEALAND 1KG
*WE ARE FRESH*
376138



Chúng tôi là nhà sản xuất vẹm lớn nhất thế giới, với 
hơn 1.500 ha vẹm được nuôi ở Chiloé, một hòn đảo vô 
cùng xinh đẹp nằm giữa Humboldt Current, hệ sinh 
thái Loại I có năng suất cao và Patagonia ở miền 
Nam Chile.

NHÀ SẢN XUẤT VẸM LỚN NHẤT 
THẾ GIỚI

Vẹm Chile của chúng tôi được nuôi ở vùng nước 
nguyên sơ của Patagonia Chile. Phát triển ở vùng 
nước đa dạng sinh học và giàu dinh dưỡng này, vẹm 
của chúng ta có được hương vị độc đáo. Quy trình thu 
hoạch của chúng tôi đảm bảo rằng những phẩm chất 
hương vị này được giữ lại, cho phép chúng tôi chia sẻ 
chúng với người tiêu dùng trên toàn thế giới.
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Đông lạnh
Frozen

VẸM CHILE 
NGUYÊN VỎ 1KG
424004

THỊT VẸM CHILE 1KG
424003 | size 300-500
424000 | size 100-200
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Đông lạnh
Frozen

WAF THANH CUA
500G | 1KG
414080 | 414083

MM THỊT THÂN GHẸ
500G
258250

MM THỊT CÀNG GHẸ
LOẠI NHỎ 500G
258262

MM THỊT CÀNG GHẸ 
LOẠI LỚN 500G
258243

Thịt ghẹ We Are Fresh được chọn lọc từ 
những con ghẹ ngon nhất, tươi nhất, sơ chế 
một cách tỉ mỉ và bảo quản cẩn thận để mang 
đến cho người tiêu dùng sản phẩm thịt ghẹ 
chắc, dai và ngọt thịt.

Thanh cua We Are Fresh chứa 54% hàm 
lượng Surimi cá biển. Có độ dai, độ đàn hồi 
thật, sợi tách nhưng hoàn toàn nhưng từng 
sợi vẫn giữ được độ thun, không bị tách sợi 
khi để lâu trong các món nước, 
món lẩu.
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WAF SCALLOP 
MEAT 70% 1KG
408540

WAF STEAMED 
SCALLOP 1KG
408544 | 60-80 PCS
408546 | 80-100 PCS

WAF HALF SHELL
SCALLOP 1KG
408542 | 60%
408543 | 80%

Sò điệp có thể được ăn sống như sashimi 
hoặc sushi hoặc có thể được nấu chín để sử 
dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Đây là 
loại động vật có vỏ ăn được tiêu biểu của Nhật 
Bản, vừa ngon vừa đa năng.

Hệ thống kiểm tra (kiểm tra) chất lượng của 
chúng tôi đang sử dụng các công nghệ mới 
nhất; cung cấp cho bạn báo cáo chính xác để 
giúp bạn đưa ra quyết định ĐÚNG trước khi 
mua sản phẩm.



S
E

A
F

O
O

D
H

Ả
I 

S
Ả

N

Đông lạnh
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*WE ARE FRESH* 
TACO OCTOPUS
409014 | 1KG UP
409022 | 3KG UP

Cơ thể của bạch tuộc Taco chặt chẽ và dai. Nó 
có thể được sử dụng chỉ bằng cách ướp và 
làm nguyên liệu cho sushi và sashimi. Vì chỉ 
sử dụng bạch tuộc tươi nên người ta có thể 
thưởng thức hương vị nguyên bản và vị ngọt 
của bạch tuộc khi nhai nhiều.

Bạch tuộc Tako có thể được chế biến theo 
nhiều cách như hấp, chiên, nướng, quay lò, 
hấp, chiên ngập dầu hay làm salad. Mỗi 
phương pháp đều mang đến hương vị và kết 
cấu riêng, tạo nên những trải nghiệm ẩm 
thực độc đáo.





Miền Bắc

MM Mega Market Ha Long
Vu Van Hieu Street, Ha Tu Ward, Ha Long 
City

MM Mega Market Hong Bang
2A, Hong Bang Street, So Dau Ward, Hong 
Bang District, Hai Phong City

MM Mega Market Ha Dong
To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong 
District, Hanoi City

MM Mega Market Hoang Mai
Tam Trinh Street, Yen So Ward, Hoang Mai 
District, Hanoi City

MM Mega Market Thang Long
Pham Van Dong Street, Co Nhue 
Commune, Bac Tu Liem District, Hanoi City
MM Supermarket Thanh Xuan
Imperial Plaza Building Basement, 360 Giai 
Phong, Phuong Liet, Thanh Xuan, Hanoi 
City

MM Mega Market Vinh
Dung Quyet Street, Ben Thuy Ward, Vinh 
City

Miền Trung

MM Mega Market Nha Trang
Đường Hai Ba Tháng Mười, thôn Võ Cạnh, 
xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang

MM Mega Market Quy Nhơn
Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn
MM Mega Market Đà Nẵng

Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa 
Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
MM Mega Market Buôn Ma Thuột

Tổ dân phố 5, Đường Đồng Khởi, Phường 
Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột

Miền Nam

MM Mega Market Vũng Tàu
Quốc lộ 51B, Phường 11, Tp. Vũng Tàu
MM Mega Market Bình Dương
Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thị Xã 
Thủ Dầu Một

MM Mega Market Biên Hòa
Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, 
Tp. Biên Hòa

MM Mega Market Hưng Lợi
Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

MM Mega Market Hiệp Phú
Tân Thới Hiệp, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 
12, Tp. Hồ Chí Minh

MM Mega Market Bình Phú
Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

MM Mega Market An Phú
Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, 
Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

MM Food Service Hưng Phú
9B Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, 
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

MM Mega Market Rạch Giá
Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch 
Giá

MM Mega Market Long Xuyên
414, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ 
Phước, Tp. Long Xuyên

HỆ THỐNG TRUNG TÂM
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